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Lời ngỏ:

Kính gửi Ba Mẹ,

Trong ba tuần cuối của tháng 7, các con sẽ 
tìm hiểu và quan sát những thảm cỏ xanh 
mát, các sản phẩm từ sữa và tiệm bánh. 
Thông qua đa dạng các hoạt động khám 
phá sinh động – con làm quen tiếng Anh 
một cách tự nhiên và vui vẻ.

Ba Mẹ có thể cùng con ôn tập các từ vựng 
và mẫu câu đơn giản tại nhà để giúp con tự 
tin hơn khi sử dụng tiếng Anh..

Level E

New Language:

WEEK 5: Bakery

• Vocabulary: cake, cookie, donut, bread, 
pie, cupcake, muffin, croissant, soft, 
crunchy, bakery

• Structure:

1. What do you want?
→ I want a croissant, please.
→ Here you are. / → Thank you.

2. What is your favorite pastry?
→ My favorite pastry is pie.

3. Why do you like pie? → Because it’s soft. 
/ yummy.

New Language:

WEEK 3: Fresh Grass

• Review: wet / dry; parts of a plant: root, 
stem, leaf, flower

• New words: grass, soil, gentle, rip

• Structure:

1. What can you see? → I can see some 
grass. 

2. What color is it? → It’s green.

3. Is it wet or dry? → It’s wet. / It’s dry.

4. Should we rip the grass out of the yard?
→ No, we shouldn’t. Be gentle!

New Language:

WEEK 4: Dairy Products

• Vocabulary: milk, yogurt, cheese, butter, 
ice cream, cream, milkshake

• Structure:

1. What dairy product do you like?
→ I like milk. / I like cheese. / I like ice 
cream.

2. What is cheese made from?
→ Cheese is made from milk.
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